
UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC

TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN BÁ

STT
HỌ VÀ TÊN 

HỌC SINH

NGÀY/THÁNG

/NĂM SINH
GHI CHÚ

1 Lê Ngọc Mai Thương 05/11/2018

2 Nguyễn Bảo Ngọc 02/04/2018

3 Lê Ngọc Nhã Phương 02/09/2018

4 Nguyễn Hoàng Huy 08/09/2018

5 Phạm Nguyễn Tuệ Nhiên 10/12/2018

6 Trương Nguyễn Thùy Linh 27/11/2018

7 Bùi Vũ Hà Anh 22/09/2018

8 Trần Văn Khanh 29/04/2018

9 SAL SABILA 12/12/2018

10 Nguyễn Bảo Khánh 29/11/2018

11 Phạm Nhất Long 19/04/2018

12 Nguyễn Thị Thúy Hiền 26/01/2018

13 Bùi Quốc AN 11/10/2018

14 Lê Hoàng Khánh Huy 22/11/2018

15 Đỗ Quỳnh Chi 05/01/2018

16 Đặng Phùng Minh Đăng 14/10/2018

17 Phạm Tú Anh 09/06/2018

18 Trần Khôi Vĩ 07/03/2018

19 Bùi Hải Nghi 06/05/2018

20 Ngô Mỹ Linh 08/10/2018

21 Nguyễn Giáp Hương Lan 07/05/2018

22 Nguyễn Hoàng Thanh Trúc 26/10/2018

23 Trần Ngọc Lan Vy 24/04/2018

24 Trần Thụy Tâm Như 03/05/2018

25 Nguyễn Huỳnh Bảo Nguyên 14/11/2018

26 Mai Thiên Phú 17/01/2018

27 Nguyễn Châu Trúc Phương 26/03/2018

28 Hồ Nguyễn Minh Khôi 24/09/2018

29 Nguyễn Ngọc Uyên My 10/10/2018

30 Lê Nguyễn Khả Ngân 30/06/2018

31 Nguyễn Hoàng Bảo Trân 30/05/2018

32 Bùi Xuân Sáng 03/07/2017

DANH SÁCH

TUYỂN SINH LỚP 1 - Đợt 2 NĂM HỌC 2024-2025



STT
HỌ VÀ TÊN 

HỌC SINH

NGÀY/THÁNG

/NĂM SINH
GHI CHÚ

33 Nguyễn Phạm Gia Vỹ 16/02/2018

34 Võ Phạm Hồng Ngọc 28/06/2018

35 Hồ Huỳnh Mỹ Thiện 28/06/2016

36 Nguyễn Gia Khay 07/01/2018

37 Trương Thị Bích Hợp 30/01/2018

38 Nguyễn Quốc Thuận 31/10/2018

39 Phan nguyễn Trức Như 13/12/2018

40 Trần Ngọc Bảo Châu 17/01/2018

41 Lê Trần Bảo Ngọc 25/11/2018


